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THÔNG TƯ  
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 70/2003/NÐ-CP ngày17/6/2003 

của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
thủy sản. 

------------ 
 Ngày 17 tháng 6 năm 2003, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2003/NÐ-CP Quy 
định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản (sau đây gọi tắt là Nghị định 70). 
 Căn cứ Ðiều 31 của Nghị định, Bộ Thủy sản hướng dẫn một số điểm sau : 
 I - về Những quy định chung  
 1. Phạm vi và đối tượng bị xử phạt  
 a) Phạm vi điều chỉnh của Nghị định 70 : 
 Nghị định 70 quy định các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền xử 
phạt, thủ tục xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả trong việc xử phạt vi phạm hành 
chính đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản tại các vùng lãnh thổ, vùng 
đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. 
 b) Các đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính theo Ðiều 6 của Pháp lệnh xử lý vi phạm 
hành chính và Ðiều 2 của Nghị định 70. 
 2. Nguyên tắc xử phạt, các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, cách tính thời hạn, 
thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính : 
 a) Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính theo các quy định tại Ðiều 3 của Pháp lệnh 
Xử lý vi phạm hành chính và đã được hướng dẫn cụ thể tại Ðiều 3 của Nghị định số 
134/2003/NÐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 (sau đây gọi tắt là Nghị định 134). 

Trường hợp nhiều người đang ở trên cùng một phương tiện khai thác thủy sản mà cùng 
thực hiện một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản thì chủ phương tiện bị xử 
phạt. 
 b) Xử phạt người chưa thành niên áp dụng theo các quy định tại Ðiều 7 của Pháp lệnh 
Xử lý vi phạm hành chính. 
 c) Xác định các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng áp dụng theo các quy định tại Ðiều 8, Ðiều 
9 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và được hướng dẫn cụ thể một số nội dung tại Ðiều 6 
của Nghị định 134.  

d) Thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính áp dụng theo các quy định 
tại Ðiều 7 của Nghị định 134. 

đ) Cách tính thời hạn, thời hiệu trong xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại Ðiều 
9 Nghị định 134. 



II - căn cứ xác định một số hành vi vi phạm 
 1. Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường của các loài thủy sản: 

Các hành vi gây ô nhiễm vùng nước sinh sống của các loài thủy sản tùy theo mức độ ô 
nhiễm và diện tích vùng nước bị ô nhiễm bị xử phạt theo khoản 1 Ðiều 8 Nghị định 70. Chỉ tiêu 
đánh giá mức độ ô nhiễm vùng nước căn cứ vào nồng độ giới hạn cho phép của một số chất độc 
hại được quy định tại các Bảng 1A và 1B ban hành kèm theo Thông tư số 01/2000/TT-BTS ngày 
28/4/2000 của Bộ Thủy sản sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư 04-TS/TT ngày 
30/8/1990 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh ngày 25/4/1989 của Hội đồng Nhà 
nước và Nghị định số 195 HÐBT ngày 02/6/1990 của Hội đồng Bộ trưởng về bảo vệ và phát triển 
nguồn lợi thủy sản. 

2. Vi phạm các quy định về bảo vệ các loài thủy sản : 
a) Hành vi khai thác các loài thủy sản có kích thước nhỏ hơn kích thước cho phép khai 

thác vượt quá tỷ lệ lẫn cho phép bị xử phạt theo khoản 1 Ðiều 9 Nghị định 70. Kích thước tối 
thiểu cho phép khai thác đối với các loài thủy sản có giá trị kinh tế sống trong vùng nước tự 
nhiên được quy định tại Bảng 9A ban hành kèm theo Thông tư số 01/2000/TT-BTS ngày 
28/4/2000 của Bộ Thủy sản. 

Tỷ lệ lẫn các loài thủy sản có kích thước nhỏ hơn kích thước tối thiểu cho phép khai thác 
không được vượt quá 15% sản lượng của một mẻ lưới hoặc tổng sản lượng khai thác một 
chuyến biển. Nếu quá tỷ lệ cho phép này, người khai thác thủy sản sẽ bị xử phạt.  

b) Hành vi khai thác các loài thủy sản thuộc khu vực cấm khai thác hoặc khai thác thủy 
sản trong thời gian cấm khai thác bị xử phạt theo khoản 2 Ðiều 9 Nghị định 70 : 

- Thời gian cấm khai thác của một số loài thủy sản được quy định tại Bảng 8A ban hành 
kèm theo Thông tư số 01/2000/TT-BTS ngày 28/4/2000 của Bộ Thủy sản.  

- Khu vực cấm khai thác được quy định tại Bảng 10A ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2000/TT-BTS ngày 28/4/2000 của Bộ Thủy sản.  

- Các nghề bị cấm hoạt động trong một số tuyến khai thác được quy định tại điểm d 
khoản 5.2, Mục II của Thông tư số 02/2002/TT-BTS ngày 06/12/2002 của Bộ Thủy sản hướng 
dẫn thực hiện Nghị định số 86/2001/NÐ-CP ngày 16/11/2001 của Chính phủ về điều kiện kinh 
doanh các ngành nghề thủy sản (Sau đây gọi tắt là Nghị định 86). 

c) Hành vi khai thác các loài thủy sản trong danh mục cấm khai thác bị xử phạt theo 
khoản 3 Ðiều 9 Nghị định 70. Danh mục các loài thủy sản cấm khai thác được quy định tại Bảng 
7A ban hành kèm theo Thông tư số 01/2000/TT-BTS ngày 28/4/2000 của Bộ Thủy sản. 

d) Các quy định bổ sung của ủy ban Nhân dân cấp tỉnh đối với các nội dung nêu tại 
khoản 3 Ðiều 8 của Luật Thủy sản ngày 26/11/2003 đã có sự đồng ý của Bộ Thủy sản cũng là 
căn cứ để xác định hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 

3. Vi phạm các quy định về khai thác thủy sản : 
Các hành vi vi phạm các quy định về khai thác thủy sản bị xử phạt theo Ðiều 10 của Nghị 

định 70. Bộ Thủy sản hướng dẫn áp dụng một số quy định như sau : 
a) Vị trí đặt các loại ngư cụ để khai thác thủy sản như : chà rạo, đăng đáy, lồng, bẫy để 

khai thác thủy sản do cơ quan cấp Giấy phép khai thác thủy sản quy định. 
b) Sử dụng nguồn sáng trong khai thác thủy sản đối với một số nghề khai thác và vị trí 

đặt các cụm chiếu sáng được quy định tại điểm c, khoản 3, Mục II Thông tư số 02/2002/TT-BTS 
ngày 06/12/2002 của Bộ Thuỷ sản.  



c) Kích thước mắt lưới cho phép sử dụng đối với một số loại nghề được quy định tại Bảng 
3A và Bảng 3B ban hành kèm theo Thông tư số 01/2000/TT-BTS ngày 28/4/2000 của Bộ Thủy 
sản. 

d) Giấy phép khai thác thủy sản do Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Bộ Thủy 
sản) và các Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh cấp thống nhất trong cả nước cho các nghề 
khai thác thủy sản (trừ các nghề quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định 86). Mẫu 
Giấy phép khai thác thủy sản được quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định 86. 

Thời hạn của Giấy phép khai thác thủy sản được quy định tại điểm b khoản 2 Mục II 
Thông tư số 02/2002/TT-BTS ngày 06/12/2002 của Bộ Thuỷ sản. 

đ) Quy định về báo cáo khai thác thủy sản và ghi nhật ký khai thác sẽ thực hiện theo 
Luật Thuỷ sản và các văn bản hướng dẫn khi Luật Thuỷ sản có hiệu lực thi hành. 

e) Chỉ các hành vi dùng kích điện để khai thác nguồn lợi thủy sản tự nhiên mới bị xử 
phạt theo quy định tại điểm c khoản 2 và điểm b khoản 5 Ðiều 10 Nghị định 70. Nguồn lợi thủy 
sản tự nhiên được hiểu là nguồn lợi thủy sản tại các vùng nước, mặt đất ngập nước và phần đất 
mà các loài thủy sản sinh sống không thuộc quyền sử dụng hợp pháp để nuôi trồng và khai thác 
thủy sản nuôi trồng được của các tổ chức, cá nhân (theo Bộ luật Dân sự). 

f) Thanh tra chuyên ngành Thủy sản khi thi hành công vụ nếu phát hiện các hành vi tàng 
trữ, mua bán, vận chuyển chất nổ, hóa chất độc hại dùng để khai thác thủy sản và các công cụ 
khai thác thủy sản thuộc danh mục cấm sử dụng có trách nhiệm lập biên bản và xử phạt theo 
thẩm quyền được quy định tại Ðiều 38 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính với mức phạt quy 
định tại khoản 2 Ðiều 6 Nghị định số 01/CP ngày 03/1/1996 về xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực thương mại. 

4. Vi phạm các quy định về quản lý tàu cá : 
Các hành vi vi phạm các quy định về quản lý tàu cá bị xử phạt theo Ðiều 11 của Nghị 

định 70. Bộ Thủy sản hướng dẫn áp dụng một số quy định như sau : 
a) Ðiều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trên tàu cá được quy định tại Tiêu chuẩn Ngành 

số 28 TCN 135 : 1999. 
b) Các quy định về trang thiết bị đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nghề cá 

theo quy định tại Thông tư số 05/1998/TT-BTS ngày 29/12/1998 của Bộ Thủy sản hướng dẫn 
thực hiện Nghị định số 72/1998/NÐ-CP ngày 15/9/1998 của Chính phủ về bảo đảm an toàn cho 
người và phương tiện nghề cá hoạt động trên biển. 

c) Thuyền viên làm việc trên tàu cá bắt buộc phải có Sổ danh bạ thuyền viên được áp 
dụng theo quy định tại Ðiều 6 của Quy chế đăng kiểm tàu cá, đăng ký tàu cá và thuyền viên ban 
hành kèm theo Quyết định số 494/2001/QÐ-BTS ngày 15/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản.  

d) Người hành nghề khai thác thủy sản, thuyền viên trên tàu cá không có Sổ thuyền viên 
tàu cá (đối với thuyền viên làm việc trên tàu cá nêu tại điểm c khỏan 4 Mục II Thông tư này) và 
giấy tờ tùy thân, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ thì bị xử phạt theo điểm c khoản 1 Ðiều 11 
Nghị định 70. 

đ) Người điều khiển tàu cá lắp máy, vận hành máy tàu không có Bằng thuyền trưởng, 
Bằng máy trưởng phù hợp với quy định tại Thông tư số 02/2002/TT-BTS ngày 06/12/2002 của 
Bộ Thuỷ sản thì bị xử phạt theo điểm a khoản 3 Ðiều 11 Nghị định 70. 

e) Tất cả các tàu thuyền khi đưa vào sử dụng phải đăng ký; Các tàu cá bắt buộc phải 
đăng kiểm theo quy định tại khoản 1 phần A Mục II Thông tư số 01/2004/TT-BTS ngày 
15/01/2004 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thực hiện khoản 1 Ðiều 1 của Nghị định số 80/2002/NÐ-



CP ngày 15/10/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
72/1998/NÐ-CP ngày 15/9/1998 về đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nghề cá hoạt 
động trên biển. 

f) Những tàu cá bắt buộc phải có hồ sơ thiết kế khi cải hoán, đóng mới được quy định tại 
Ðiều 7 và Ðiều 15 của Quy chế đăng kiểm tàu cá, đăng ký tàu cá và thuyền viên ban hành kèm 
theo Quyết định số 494/2001/QÐ-BTS ngày 15/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản và Thông tư 
số 01/2004/TT-BTS ngày 15/01/2004 của Bộ Thủy sản. 

g) Các quy định cụ thể khác về đăng kiểm, đăng ký tàu cá và thuyền viên theo Quy chế 
đăng kiểm tàu cá, đăng ký tàu cá và thuyền viên ban hành kèm theo Quyết định số 
494/2001/QÐ-BTS ngày 15/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản. 

5. Vi phạm các quy định về nuôi trồng thủy sản : 
Các hành vi vi phạm các quy định về nuôi trồng thủy sản bị xử phạt theo các Ðiều từ 

Ðiều 12 đến Ðiều 14 của Nghị định 70. Bộ Thủy sản hướng dẫn áp dụng một số quy định như 
sau : 
 a) Một số tiêu chuẩn vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất giống 
được quy định tại Tiêu chuẩn Ngành 28 TCN 173: 2001. 
 b) Một số tiêu chuẩn về điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở nuôi 
tôm, nuôi cá, vùng thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ được quy định tại các tiêu chuẩn Ngành : 
28TCN 190:2004, 28TCN 191:2004, 28TCN 192:2004, 28TCN 193:2004, 
 c) Trình độ chuyên môn của cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật của cơ sở sản xuất 
giống được quy định tại khoản 3 Ðiều 9 Nghị định số 86.  
 d) Chất lượng giống thủy sản thực hiện theo quy định tại các Tiêu chuẩn Ngành Thuỷ 
sản do Bộ Thủy sản ban hành. 
 đ) Việc thực hiện kiểm tra, kiểm dịch giống thủy sản theo các quy định tại điểm c khoản 
1 Mục III Thông tư số 02/2002/TT-BTS ngày 06/12/2002 của Bộ Thuỷ sản. 
 Vận chuyển giống thủy sản vượt quá 15% số lượng ghi trong giấy chứng nhận kiểm dịch 
thì bị xử phạt theo điểm a khoản 2 Ðiều 12 của Nghị định 70.  
 e) Danh mục thủy sản (bao gồm cả giống) được phép nhập khẩu thông thường, danh 
mục cấm xuất khẩu theo quy định về quản lý xuất nhập khẩu hàng hoá chuyên ngành Thuỷ sản 
của Bộ Thủy sản. 
 f) Việc sử dụng thức ăn nuôi thủy sản, hoá chất, thuốc thú y thủy sản theo quy định tại 
điểm 2.2 khoản 2 Mục III Thông tư số 02/2002/TT-BTS ngày 06/12/2002 của Bộ Thuỷ sản. 
 g) Quy chế quản lý môi trường vùng nuôi tôm tập trung được ban hành kèm theo Quyết 
định số 04/2002/QÐ-BTS ngày 24/01/2002 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản. 

h) Quy định về kiểm tra và công nhận cơ sở nuôi trồng thủy sản đảm bảo vệ sinh an 
toàn thực phẩm theo Quy chế về kiểm tra và công nhận cơ sở kinh doanh thủy sản đạt tiêu 
chuẩn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ban hành kèm theo Quyết định 649/2000/QÐ-BTS 
ngày 04/8/2000 của Bộ Thủy sản (sau đây gọi tắt là Quy chế 649). 

i) Quy chế khảo nghiệm giống thủy sản, thức ăn, thuốc, hoá chất và chế phẩm sinh học 
dùng trong nuôi trồng thủy sản được ban hành kèm theo Quyết định 18/2002/QÐ-BTS ngày 
24/5/2002 của Bộ Thủy sản. 
 k) Quy chế kiểm soát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật 
thủy sản được ban hành kèm theo Quyết định 15/2002/QÐ-BTS ngày 17/5/2002 của Bộ Thủy 
sản. 



 l) Quy định về phòng ngừa dịch bệnh được áp dụng theo Mục II, Thông tư số 02 TS/TT 
ngày 25/6/1994 hướng dẫn thi hành Nghị định 93/CP ngày 27/11/1993 của Chính phủ về công 
tác thú y đối với động vật và sản phẩm động vật thủy sản. 
 6. Vi phạm các quy định về chế biến thủy sản : 
 Các hành vi vi phạm các quy định về chế biến thủy sản bị xử phạt theo Ðiều 15 của Nghị 
định 70. Bộ Thủy sản hướng dẫn áp dụng một số quy định như sau : 
 a) Ðiều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở chế biến được quy định 
tại các Tiêu chuẩn Ngành số : 28 TCN 130:1998, 28 TCN 136:1999, 28 TCN 137:1999, 28 TCN 
138:1999, 28 TCN 139:2000, 28 TCN 175:2002. 
 b) Quy định về kiểm tra và công nhận cơ sở chế biến thủy sản đảm bảo vệ sinh an toàn 
thực phẩm áp dụng theo Quy chế 649. 
 c) Hệ thống quản lý chất lượng đối với cơ sở chế biến thủy sản theo phương thức công 
nghiệp áp dụng theo Tiêu chuẩn Ngành 28 TCN 129:1998 Cơ sở chế biến thủy sản - Chương 
trình quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm theo HACCP. 
 d) Danh mục phụ gia, hóa chất, chất tẩy rửa, khử trùng, tạp chất bị cấm được quy định 
tại Quyết định 01/2002/QÐ-BTS ngày 22/1/2002 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản. 

đ) Danh mục phụ gia, hoá chất, chất tẩy rửa, khử trùng được phép sử dụng trong chế 
biến được quy định tại Quyết định số 3742/2001/QÐ-BYT ngày 31/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
và Tiêu chuẩn Ngành số 28TCN 156:2000 Quy định sử dụng phụ gia thực phẩm trong chế biến 
thủy sản. 
 e) Quy định về trình độ cán bộ kỹ thuật hoặc nhân viên kỹ thuật của cơ sở chế biến thủy 
sản theo phương thức công nghiệp áp dụng theo khoản 3 Ðiều 11 của Nghị định 86/2001/NÐ-
CP. 

f) Ðối với tang vật thủy sản nghi là có độc tố tự nhiên gây nguy hại đến sức khỏe con 
người, khi tiến hành kiểm tra kiểm soát, người có thẩm quyền xử phạt phải tạm giữ để kiểm 
nghiệm, xác định. Nếu kết quả kiểm nghiệm, xác định là thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy 
hại tới sức khỏe con người thì xử phạt theo quy định tại điểm đ khoản 5 Ðiều 15 của Nghị định 
70 và xử lý buộc tiêu hủy số thủy sản đó. Nếu kết quả kiểm nghiệm, xác định là thủy sản không 
chứa độc tố thì phải trả lại cho chủ sở hữu hoặc xử lý theo các quy định khác của Pháp luật. 

g) Hành vi thu gom, bảo quản, vận chuyển, chế biến, tiêu thụ cá Nóc hoặc sản phẩm chế 
biến từ cá Nóc bị xử phạt theo quy định tại điểm đ khoản 5 Ðiều 15 và điểm d khoản 4 Ðiều 18 
Nghị định 70; Buộc tiêu hủy hàng hóa và tang vật vi phạm. 
 7. Vi phạm các quy định về các ngành nghề dịch vụ thủy sản : 
 Các hành vi vi phạm các quy định về các ngành nghề dịch vụ thủy sản bị xử phạt theo 
các Ðiều từ Ðiều 16 đến Ðiều 20 của Nghị định 70. Bộ Thủy sản hướng dẫn áp dụng một số quy 
định như sau : 
 a) Cơ quan có thẩm quyền cấp các loại giấy :  
 - Cục Quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản cấp Giấy chứng nhận đăng 
ký sản xuất thuốc thú y. 
 - Các Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn có quản lý thủy sản cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y thủy sản và thức ăn nuôi thủy sản. 
 - Chứng chỉ hành nghề sản xuất, kinh doanh thuốc thú y và dịch vụ thú y thủy sản do 
Cục Quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản và các Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy 
sản tỉnh cấp theo quy định tại Thông tư số 01/2002/TT-BTS ngày 05/9/2002 của Bộ Thủy sản 



hướng dẫn thực hiện điểm c khoản 2 Ðiều 6 Nghị định số 03/2000/NÐ-CP ngày 03/02/2000 của 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 
 b) Danh mục phụ gia, hóa chất, thức ăn thủy sản, thuốc thú y thủy sản được phép sử 
dụng và hạn chế sử dụng quy định tại Quyết định 17/2002/QÐ-BTS ngày 24/5/2002, Tiêu chuẩn 
ngành số 28 TCN156 : 2000 và theo danh mục sửa đổi, bổ sung hàng năm do Bộ Thủy sản ban 
hành. 

c) Tiêu chuẩn, điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cảng cá được quy định tại 
Tiêu chuẩn Ngành số 28 TCN163 : 2000. 

III - về Các hình thức xử phạt, Thủ tục áp dụng các biện pháp ngăn chặn và 
thủ tục xử phạt 

1. Các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với những vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực thủy sản được quy định tại Ðiều 7 của Nghị định 70 và các Ðiều 11, Ðiều 12 
của Nghị định 134. 
 2. Thủ tục áp dụng các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản 
tuân thủ quy định tại các điều từ Ðiều 43 đến Ðiều 52 của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 
và theo hướng dẫn sau đây : 
 a) Trong khi thi hành công vụ, Thanh tra viên chuyên ngành Thủy sản được áp dụng 
biện pháp khám phương tiện vận tải (trong đó có tàu cá); Khi thực hiện biện pháp này phải tuân 
thủ theo các quy định tại Ðiều 48 của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính. 
 b) Thủ tục và thẩm quyền tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo quy 
định tại Ðiều 46 của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính. 

Trong trường hợp có căn cứ để cho rằng nếu không tạm giữ ngay thì tang vật, phương 
tiện vi phạm hành chính có thể bị tẩu tán, tiêu hủy, Thanh tra viên chuyên ngành thủy sản được 
quyền ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Trong thời hạn 24 giờ, 
kể từ khi ra quyết định, người ra quyết định phải báo cáo Chánh Thanh tra chuyên ngành thủy 
sản cấp Sở hoặc Chánh Thanh tra chuyên ngành thủy sản Bộ Thủy sản và được sự đồng ý bằng 
văn bản của người đó; Trong trường hợp không được sự đồng ý của họ thì người đã ra quyết 
định tạm giữ phải hủy ngay quyết định tạm giữ, trả lại phương tiện và những thứ đã bị tạm giữ. 
Việc tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính phải tuân thủ các quy định tại Ðiều 46 
Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính. 

c) Ðể ngăn chặn người vi phạm tiếp tục thực hiện vi phạm hành chính và để đảm bảo thi 
hành Quyết định xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính mà theo quy định của Nghị 
định phải áp dụng hình thức xử phạt tịch thu tang vật hoặc phương tiện vi phạm, Thanh tra 
chuyên ngành thủy sản trong khi thi hành công vụ có quyền yêu cầu đưa người, tang vật, 
phương tiện vi phạm về bến đậu hoặc trụ sở cơ quan để xử lý. 
 3. Thủ tục xử phạt : 

a) Khi xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, người có thẩm quyền phải 
thực hiện đúng quy định từ Ðiều 53 đến Ðiều 69 của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và theo 
trình tự quy định tại Chương IV của Nghị định 134. 

b) Trong trường hợp chỉ áp dụng hình thức phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức vi phạm, 
thì Thanh tra viên chuyên ngành Thủy sản có quyền tạm giữ một hoặc một số loại giấy tờ sau 
cho đến khi cá nhân, tổ chức đó chấp hành xong quyết định xử phạt : 

- Giấy phép khai thác khu bảo tồn biển, khu bảo tồn đất ngập nước; 
- Giấy phép khai thác thủy sản; 
- Giấy đăng ký phương tiện;  
- Các loại giấy chứng nhận về an toàn kỹ thuật (đăng kiểm); 



- Giấy chứng nhận kiểm dịch; 
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh; 
- Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa; 
- Các loại chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ (Giấy phép lái xe, Bằng lái, Sổ thuyền viên, 

Chứng chỉ hành nghề...); 
- Các giấy tờ tùy thân có liên quan. 
Nếu cá nhân, tổ chức vi phạm không có những giấy tờ nói trên, thì Thanh tra viên 

Chuyên ngành thủy sản được yêu cầu tổ chức, cá nhân vi phạm đưa phương tiện về bến đậu 
hoặc trụ sở cơ quan để giải quyết hoặc tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm theo thẩm quyền. 

Khi phát hiện các loại giấy tờ trên được cấp không đúng thẩm quyền hoặc có nội dung 
trái pháp luật thì người có thẩm quyền xử phạt phải tiến hành thu hồi ngay, đồng thời báo cho 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền biết. 

c) Thủ tục tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính : 
- Khi tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được ghi trong quyết định xử 

phạt, người có thẩm quyền xử phạt phải lập biên bản.  
- Trong trường hợp cần niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm thì phải tiến hành 

ngay trưước mặt người bị xử phạt hoặc đại diện tổ chức bị xử phạt và người chứng kiến; nếu 
người bị xử phạt hoặc đại diện tổ chức bị xử phạt vắng mặt thì phải có hai người chứng kiến. 

- Không tịch thu tang vật, phương tiện bị cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính chiếm 
đoạt, sử dụng trái phép mà phải trả lại cho chủ sở hữu hoặc người quản lý, người sử dụng hợp 
pháp. 

d) Xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 
Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu phải xử lý theo Ðiều 61 Pháp lệnh 

xử lý vi phạm hành chính và theo hướng dẫn tại các Ðiều 31, Ðiều 32, Ðiều 33 của Nghị định 
134. 

Việc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm trong lĩnh vực thủy sản bị buộc tiêu hủy phải 
tuân thủ những nguyên tắc sau :  

- Ðối với tang vật là các công cụ khai thác thủy sản trong danh mục cấm sử dụng thì cơ 
quan xử lý phải hủy hoặc có biện pháp loại trừ khả năng chúng được tái sử dụng vào mục đích 
khai thác thủy sản. 
 - Ðối với tang vật là thủy sản bị nhiễm bệnh, khi tiêu hủy phải có biện pháp loại trừ khả 
năng lây lan mầm bệnh. 
 - Ðối với tang vật là thủy sản có độc tố tự nhiên, khi tiêu hủy phải có biện pháp loại trừ 
ảnh hưởng của độc tố đối với sức khỏe con người và môi trường tự nhiên. 

- Ðối với tang vật vi phạm hành chính là các chất dễ gây cháy, nổ xử lý theo quy định tại 
khoản 2, Ðiều 25 của Nghị định 70. 

Khi xử lý tang vật, phương tiện vi phạm trong lĩnh vực thủy sản bị buộc tiêu hủy phải 
thành lập Hội đồng tiêu hủy. Trong thành phần Hội đồng xử lý đối với tang vật vi phạm trong 
lĩnh vực thủy sản bị buộc tiêu huỷ phải có :  

- Ðại diện người có thẩm quyền xử phạt,  
- Ðại diện cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản,  
- Ðại diện các cơ quan : Môi trường, Công an.  
Tùy theo tính chất của tang vật bị tiêu huỷ có thể mời thêm đại diện của các cơ quan 

chức năng khác. 
đ) Hoãn chấp hành Quyết định phạt tiền theo quy định tại Ðiều 65 của Pháp lệnh xử lý vi 

phạm hành chính.  



Việc trả lại giấy tờ hoặc tang vật, phương tiện đã bị tạm giữ trong trường hợp được hoãn 
chấp hành quyết định phạt tiền thực hiện theo Ðiều 26 Nghị định 134. 

e) Chuyển Quyết định xử phạt vi phạm hành chính : 
Việc chuyển Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản chỉ áp dụng 

đối với hình thức phạt tiền ghi trong Quyết định. Thủ tục, trình tự chuyển Quyết định xử phạt vi 
phạm hành chính thực hiện theo các quy định tại Ðiều 26 của Nghị định 70 và Ðiều 27 của Nghị 
định 134. 

Cơ quan ra Quyết định xử phạt phải lưu lại hồ sơ vụ vi phạm hành chính và bản sao của 
Quyết định xử phạt. 

Cơ quan thi hành Quyết định xử phạt có trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định xử 
phạt và thu, nộp tiền phạt theo quy định tại các Ðiều 57, 58, 64 và Ðiều 66 của Pháp lệnh xử lý 
vi phạm hành chính; Thông báo kết quả bằng văn bản cho cơ quan chuyển Quyết định xử phạt 
trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày thi hành xong Quyết định xử phạt.  

4. Thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính theo quy định riêng của Chính phủ. 

5. Ðối với các vi phạm phức tạp, khó xác định là vi phạm hành chính hay đã cấu thành 
tội phạm được quy định trong Bộ luật Hình sự thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành 
chính trao đổi với Cơ quan Ðiều tra cùng cấp và chỉ ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 
hoặc làm các thủ tục chuyển hồ sơ để truy cứu trách nhiệm hình sự khi đã có ý kiến của Cơ quan 
Ðiều tra cùng cấp. Việc chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm 
hình sự thực hiện theo điều 62 của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính. 
 IV - về Thẩm quyền xử phạt 
 1. Nguyên tắc xác định thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định tại Ðiều 42 Pháp lệnh 
xử lý vi phạm hành chính và được hướng dẫn cụ thể tại Ðiều 13 của Nghị định 134. Thẩm quyền 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản được quy định tại các Ðiều từ Ðiều 22 đến 
Ðiều 25 của Nghị định 70.  

2. Thanh tra chuyên ngành thủy sản trước mắt là tổ chức Thanh tra Bảo vệ nguồn lợi 
thủy sản được Thủ tướng Chính phủ thành lập và được tổ chức, hoạt động theo Quyết định số 
415/TTg ngày 10/8/1994 và được xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền quy định tại 
Ðiều 23 của Nghị định 70 : 

a) Thanh tra chuyên ngành thủy sản của Bộ Thuỷ sản là Thanh tra bảo vệ nguồn lợi thủy 
sản Trung ương;  

b) Thanh tra chuyên ngành thủy sản của Sở Thuỷ sản là Thanh tra bảo vệ nguồn lợi thủy 
sản tỉnh. 
 3. Thẩm quyền xử phạt của Thanh tra viên và Chánh Thanh tra chuyên ngành thủy sản 
các cấp quy định tại Ðiều 23 của Nghị định 70 là thẩm quyền áp dụng đối với một vi phạm hành 
chính. Trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt được xác định căn cứ vào mức tối đa 
của khung tiền phạt quy định đối với từng hành vi vi phạm cụ thể trong Nghị định 70. 

4. Trong trường hợp xử phạt một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì 
thẩm quyền xử phạt được xác định theo nguyên tắc sau đây:  

a) Nếu hình thức, mức xử phạt được quy định đối với từng hành vi đều thuộc thẩm 
quyền của người xử phạt, thì thẩm quyền xử phạt vẫn thuộc người đó; 

b) Nếu hình thức, mức xử phạt được quy định đối với một trong các hành vi vượt quá 
thẩm quyền của người xử phạt, thì người đó phải chuyển vụ vi phạm đến cấp có thẩm quyền xử 
phạt;  



c) Nếu các hành vi thuộc thẩm quyền xử phạt của nhiều người thuộc các ngành khác 
nhau, thì quyền xử phạt thuộc Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xử phạt nơi xảy ra 
vi phạm. 
 5. Trong khi kiểm tra, kiểm soát trên biển, nếu phát hiện các hành vi xâm phạm vùng 
lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm nghiên cứu, thăm dò, khai thác nguồn lợi hải sản, lực lượng Thanh 
tra chuyên ngành Thủy sản có trách nhiệm lập biên bản, bắt giữ người và phương tiện vi phạm 
để chuyển giao cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý theo quy định của Pháp luật Việt 
Nam, đồng thời có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan đó trong việc xử lý. 

6. Uỷ quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Ðiều 41 của Pháp lệnh xử lý 
vi phạm hành chính và được hướng dẫn cụ thể tại Ðiều 14 của Nghị định 134 .  

V - Một số biểu mẫu, giấy tờ sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực thủy sản : 

  
Căn cứ Nghị định 134, Bộ Thủy sản ban hành kèm theo Thông tư này danh mục các mẫu 

biên bản và quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản sau 
đây : 

1. Mẫu 01 - BBXP Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản  
2. Mẫu 02 - BBXP Biên bản tạm giữ giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản 
3. Mẫu 03 - BBXP Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực thủy sản  
4. Mẫu 04 - BBXP Biên bản khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính. 
5. Mẫu 05 - BBXP Biên bản bàn giao hoặc trả lại giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực thủy sản. 
6. Mẫu 06 - BBXP Biên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực thủy sản. 
7. Mẫu 07 - QÐXP Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. 
8. Mẫu 08 - QÐXP Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản bằng hình 

thức phạt tiền (Theo thủ tục đơn giản). 
9. Mẫu 09 - QÐXP Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản bằng 

hình thức phạt cảnh cáo. 
10. Mẫu 10 - QÐXP Quyết định tạm giữ giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản. 
11. Mẫu 11 - QÐXP Quyết định cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản. 
12. Mẫu 12 - QÐXP Quyết định hoãn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. 
13 Mẫu 13 - QÐXP Quyết định chuyển hồ sơ vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản 

cho cơ quan tiến hành tố tụng. 
  

Chi tiết các biểu mẫu như phụ lục kèm theo 
  
  

VI - Tổ chức thực hiện 
  



 1. Các Bộ, ngành có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản và ủy 
ban Nhân dân các cấp tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các quy định về xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực thủy sản trong Bộ, ngành, đơn vị thuộc quyền quản lý của mình. 
Thường xuyên phối hợp với Bộ Thủy sản trong việc thực hiện Nghị định 70. 
 2. Vụ Pháp chế giúp Bộ trưởng; Giám đốc các Sở Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn giúp Chủ tịch ủy ban Nhân dân tỉnh tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định 70 và 
Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính đến các tổ chức, cá nhân hoạt động nghề cá và các hoạt 
động có liên quan đến nghề cá. 
 Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Cục Quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và 
thú y thủy sản phối hợp với Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ Thủy sản tổ chức tập huấn cho lực lượng 
Thanh tra chuyên ngành thủy sản về công tác xử phạt vi phạm hành chính. 
 3. Giám đốc các Sở thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quản lý thủy sản có 
trách nhiệm giúp ủy ban Nhân dân tỉnh trong việc tổ chức chỉ đạo thực hiện Nghị định 70 tại địa 
phương. Tổng hợp tình hình kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Thanh tra chuyên 
ngành thủy sản tỉnh để báo cáo ủy ban Nhân dân tỉnh và Bộ Thủy sản. Kịp thời đề xuất với Bộ Thủy 
sản những vướng mắc trong khi tổ chức thực hiện Nghị định 70 và Thông tư này. 
 4. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Thông 
tư số 04-TT/BVNLTS ngày 10/10/1996 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 48/CP 
ngày 12/8/1996 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ 
nguồn lợi thủy sản; Thông tư số 01/1998/TT-BTS ngày 19/2/1998 của Bộ Thủy sản sửa đổi, bổ 
sung một số điểm của Thông tư số 04-TT/BVNLTS ngày 10/10/1996 của Bộ Thủy sản hướng dẫn 
thi hành Nghị định số 48/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản; Các quy định trước đây trái với Thông tư này đều 
bị bãi bỏ. 
  
       Bộ trưởng Bộ Thủy sản  

Ðã ký : Tạ Quang Ngọc



 
Phụ lục các mẫu, biên bản, quyết định sử dụng  

trong xử phạt vi phạm hành chính  
trong lĩnh vực thủy sản 

  
(Kèm theo Thông tư số........./2004/TT-BTS ngày ........ tháng ...... năm 2004 của Bộ 

Thủy sản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 70/2003/NÐ-CP  
ngày 17/6/2003 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm  

hành chính trong lĩnh vực thủy sản) 
------------------------- 

  
1.  Mẫu 01 - BBXP Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản  
2. Mẫu 02 - BBXP Biên bản tạm giữ giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản 
3. Mẫu 03 - BBXP Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực thủy sản  
4. Mẫu 04 - BBXP Biên bản khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính. 
5. Mẫu 05 - BBXP Biên bản bàn giao hoặc trả lại giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực thủy sản. 
6. Mẫu 06 - BBXP Biên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực thủy sản. 
7. Mẫu 07 - QÐXP Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. 
8. Mẫu 08 - QÐXP Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản bằng hình 

thức phạt tiền (Theo thủ tục đơn giản). 
9. Mẫu 09 - QÐXP Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản bằng 

hình thức phạt cảnh cáo. 
10. Mẫu 10 - QÐXP Quyết định tạm giữ giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản. 
11. Mẫu 11 - QÐXP Quyết định cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản. 
12. Mẫu 12 - QÐXP Quyết định hoãn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. 
13 Mẫu 13 - QÐXP Quyết định chuyển hồ sơ vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản 

cho cơ quan tiến hành tố tụng. 
  
  
  

Mẫu 01-BBXP 
..............(1).......................... cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam 
..............(2).......................... Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      ----------------------------  
Số:............/BB-VPHC ........(3)....,ngày.........tháng........năm......... 
  

Biên bản vi phạm hành chính 
Trong lĩnh vực thủy sản 

-------------------------- 
  
Hôm nay, hồi..... giờ.......,ngày............tháng..........năm............; 

tại............................................... 
Chúng tôi gồm: (4) 



1. Ông(bà)...............................................................Chức vụ ............................................... 
2. Ông(bà)....................................................Chức vụ ...................................................... 
Với sự chứng kiến của : (5) 
1. Ông(bà)......................................................................Nghề 
nghiệp.......................................................... 
- Ðịa chỉ................................................................................................................................ 
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu số.................................. do cơ quan 
........................cấp ngày............................................. 
2. Ông(bà).............................................................Nghề nghiệp.............................................. 
- Ðịa chỉ................................................................................................................... 
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu số.................................. do cơ quan  
..cấp ngày.................................... 
  
Tiến hành lập biên bản về vi phạm phạm hành chính đối với : (6) 

- Ông(bà)........................................Quốc tịch..................Nghề nghiệp..................... 
- Ðịa chỉ...................................................................................................................... 
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu số.................................. do cơ quan 

............cấp ngày................ 
Ðã có các hành vi vi phạm hành chính : 
............................................(7)......................................................... 
................................................................................................................................ 
Các hành vi trên đã vi phạm 
điều........................................................(8)........................................................của Nghị 
Ðịnh 70/2003/NÐ-CP ngày 17/6/2003 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy 
sản. 
  
Người bị thiệt hại : (9) 

- Ông(bà)........................................Quốc tịch......................Nghề nghiệp.................... 
- Ðịa 

chỉ...................................................................................................................................... 
- Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu số.................................. do cơ quan ..cấp 

ngày.................................. 
  
ý kiến trình bày của người vi 
phạm............................................................................................................. 
..................................................................................................................................... 
ý kiến trình bày của người bị thiệt hại (nếu có) 
.......................................................................................... 
..............................................................................................................................................
.... 
  
Yêu cầu ông, bà đình chỉ ngay các hành vi vi phạm. Chúng tôi tạm giữ những giấy tờ, tang vật, 
phương tiện vi phạm hành chính sau để chuyển về..................................................... cho cấp 
có thẩm quyền giải quyết 

  
TT Tên tang vật, 

phương tiện  
ÐV 
tính 

Số 
lượng 

Chủng loại, nhãn hiệu, xuất 
xứ, tình trạng tang vật, 

phương tiện 

Ghi 
chú 

          (10) 

            
            



Ngoài những giấy tờ, tang vật, phương tiện nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ 
gì khác. 

  
  
  
Yêu cầu ông (bà) có mặt tại............................................ Ðịa chỉ: ........................... 

lúc ....... giờ........., ngày.................................. để giải quyết 
  

Biên bản này được lập thành 2 bản có giá trị như nhau, người vi phạm 1 bản, cơ quan 
giải quyết 1 bản. Những người ký tên dưới đây đã được nghe đọc lại toàn bộ nội dung biên bản 
và đồng ý với nội dung biên bản. 

ý kiến bổ sung khác (nếu có) : (11) 
  
Biên bản này gồm ......... trang, được những người có mặt cùng ký xác nhận vào từng 

trang. 
  
Người làm chứng Người vi phạm Người lập biên bản 
(Ký, ghi rõ họ tên)  (Ký, ghi rõ họ tên)    (Ký, ghi rõ họ tên) 
  
  
  
Người bị thiệt hại 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
  
  
  
  
Lý do người vi phạm không ký biên bản : (12) 
  
Lý do người làm chứng hoặc người bị thiệt hại không ký biên bản : (13) 



hướng dẫn ghi chép mẫu 01 - BBXP 
  
  

(1)  Tên cơ quan chủ quản 
(2)  Tên cơ quan lập biên bản 
(3)  Ðịa danh hành chính cấp tỉnh 
(4)  Ghi rõ họ tên, chức vụ người lập biên bản 
(5) Ghi rõ họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp người làm chứng. Nếu có đại diện của chính 

quyền phải ghi rõ họ tên, chức vụ 
(6) Nếu là tổ chức thì ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm. 
(7) Ghi cụ thể ngày giờ, địa điểm xảy ra vi phạm và mô tả hành vi vi phạm. 
(8) Ghi rõ Ðiều, Khoản, Ðiểm. 
(9) Nếu là tổ chức thì ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức bị thiệt hại 

(10) Ghi rõ tang vật, phương tiện vi phạm có được niêm phong không; Nếu có niêm 
phong thì phải có chữ ký của người vi phạm (hoặc đại diện tổ chức vi phạm); có sự 
chứng kiến của đại diện tổ chức hay đại diện chính quyền không, nếu có phải ghi rõ 
có sự chứng kiến của ông (bà).... 

(11) Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, lý do 
có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên 

(12), 
(13) 

Người lập biên bản phải ghi rõ lý do những người này từ chối ký biên bản. 

  
  
  

Mẫu 02-BBXP 
  
.................(1)...................... cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam 
..................(2)..................... Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      ----------------------------  
Số:............/BB-TG-TVPT .......(3).....,ngày.........tháng........năm......... 
  

Biên bản tạm giữ giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm  
hành chính Trong lĩnh vực thủy sản 

-------------------------- 
  
- Căn cứ Ðiều 46 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002. 
- Căn cứ Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản số ........... /QÐ-TGTVPT ngày.......... tháng............ năm................ 
- Ðể có cơ sở xác minh tình tiết làm căn cứ để quy định xử lý vi phạm hành chính hoặc 

ngăn chặn ngay hành vi vi phạm hành chính; 
  
Hôm nay, hồi..... giờ......, ngày.........tháng........năm......... tại..................................; 

Chúng tôi gồm: (4) 
1. Ông(bà)..................................................................Chức vụ................................... 
- Thuộc đơn vị........................................................................................................ 
2. Ông(bà).........................................................Chức vụ......................................... 
- Thuộc đơn 

vị.............................................................................................................. 
Trước sự chứng kiến của : (5) 

1. Ông(bà)..................................................Nghề nghiệp........................................ 
- Ðịa chỉ.................................................................................................................. 
- Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu số.................................. do cơ quan ..cấp 

ngày.................................. 



2. Ông(bà)..................................................Nghề nghiệp......................................... 
- Ðịa 

chỉ................................................................................................................................... 
- Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu số.................................. do cơ quan  
..cấp ngày.............................. 

Tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của : (6) 
- Ông(bà)......................................Quốc tịch...................Nghề nghiệp......................... 
- Ðịa chỉ.................................................................................................................. 
- Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu số.................................. do cơ quan ..cấp 

ngày.................................. 
  
Giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm bị tạm giữ gồm có :  
  

TT Tên tang vật, 
phương tiện  

ÐV 
tính 

Số 
lượng 

Chủng loại, nhãn hiệu, xuất 
xứ, tình trạng tang vật, 

phương tiện 

Ghi 
chú 

          (7) 

            
  
Ngoài những giấy tờ, tang vật bị tạm giữ kể trên, không thứ gì khác bị thu giữ. 
Biên bản này được lập thành 2 bản, cơ quan giải quyết giữ 01 bản, 01 bản được đính 

kèm Quyết định Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Những người ký tên dưới 
đây đã được nghe đọc lại toàn bộ nội dung biên bản. 
 Biên bản này gồm ....... trang, được người vi phạm, người làm chứng, người lập biên bản 
ký xác nhận vào từng trang. 

ý kiến bổ sung khác (nếu có) :...........................................(8).................................. 
  
Người làm chứng Người vi phạm Người lập biên bản 
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)  (Ký, ghi rõ họ tên) 
  

hướng dẫn ghi chép mẫu 02 - BBXP 
  

(1)  Tên cơ quan chủ quản 
(2)  Tên cơ quan lập biên bản 
(3)  Ðịa danh hành chính cấp tỉnh 
(4)  Ghi rõ họ tên, chức vụ người lập biên bản 
(5) Ghi rõ họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp người làm chứng. Nếu có đại diện của chính 

quyền phải ghi rõ họ tên, chức vụ 
(6) Nếu là tổ chức thì ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm. 
(7) Ghi rõ tang vật, phương tiện vi phạm có được niêm phong không; Nếu có niêm 

phong thì phải có chữ ký của người vi phạm (hoặc đại diện tổ chức vi phạm); có sự 
chứng kiến của đại diện tổ chức hay đại diện chính quyền không, nếu có phải ghi rõ 
có sự chứng kiến của ông (bà).... 

(8) Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, lý do 
có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên 

Mẫu 03 - BBXP 
  
..............(1)......................... cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam 
..............(2)......................... Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       ----------------------------  
Số:............BB/TTTVPT ......(3).....,ngày.........tháng........năm......... 
  



Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm  
hành chính Trong lĩnh vực thủy sản 

-------------------------- 
  
Thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản số .........../QÐ-

XPHC ngày.............................. do ....................... chức vụ.........................ký. 
  
Hôm nay, ngày............tháng..........năm............; Chúng tôi gồm: (4) 
1. Ông(bà)...........................................................Chức vụ............................................ 
- Thuộc đơn vị......................................................................................................... 
2. Ông(bà).........................................................Chức vụ......................................... 
- Thuộc đơn 

vị.............................................................................................................. 
Trước sự chứng kiến của : (5) 

1. Ông(bà)...........................................................Nghề nghiệp..................................... 
- Ðịa 

chỉ.................................................................................................................................... 
- Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu số.................................. do cơ quan ..cấp 

ngày.................................. 
2. Ông(bà).....................................................Nghề nghiệp.......................................... 
- Ðịa chỉ..................................................................................................................... 
- Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu số.................................. do cơ quan ..cấp 

ngày.................................. 
  
Tiến hành lập biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của : (6) 

- Ông(bà).....................................Quốc tịch.....................Nghề nghiệp....................... 
- Ðịa chỉ.............................................................................. 
- Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu số.................................. do cơ quan ..cấp 

ngày.................................. 
  

tang vật, phương tiện vi phạm bị tịch thu gồm có :  
  

TT Tên tang vật, 
phương tiện  

ÐV 
tính 

Số 
lượng 

Chủng loại, nhãn hiệu, xuất 
xứ, tình trạng tang vật, 

phương tiện 

Ghi 
chú 

          (7) 

            
            
            
            

Cộng.......... khoản 
  
Ngoài những tang vật, phương tiện bị tịch thu kể trên, không thứ gì khác bị thu giữ. 
Biên bản này được lập thành 02 bản, cơ quan giải quyết giữ 01 bản, 01 bản được đính 

kèm Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.  
Những người ký tên dưới đây đã được nghe đọc lại và nhất trí với toàn bộ nội dung biên 

bản. 
Biên bản này gồm ......... trang, được những người có mặt cùng ký xác nhận vào từng 

trang. 
ý kiến bổ sung khác (nếu có) : (8) 

  



Người làm chứng Người vi phạm Người lập biên bản 
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)   (Ký, ghi rõ họ tên) 

  
hướng dẫn ghi chép mẫu 03 - BBXP 

  
  

(1)  Tên cơ quan chủ quản 
(2)  Tên cơ quan lập biên bản 
(3)  Ðịa danh hành chính cấp tỉnh 
(4)  Ghi rõ họ tên, chức vụ người lập biên bản 
(5) Ghi rõ họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp người làm chứng. Nếu có đại diện của chính 

quyền phải ghi rõ họ tên, chức vụ 
(6) Nếu là tổ chức thì ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm. 
(7) Ghi rõ tang vật, phương tiện vi phạm có được niêm phong không; Nếu có niêm 

phong thì phải có chữ ký của người vi phạm (hoặc đại diện tổ chức vi phạm); có sự 
chứng kiến của đại diện tổ chức hay đại diện chính quyền không, nếu có phải ghi rõ 
có sự chứng kiến của ông (bà).... 

(8) Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, lý do 
có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên 

  
  
  
  

Mẫu 04-BBXP 
...............(1)........................ cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam 
...............(2)........................ Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       ----------------------------  
Số:............/BB-KPTÐV ........(3)...,ngày.........tháng........năm......... 
  

Biên bản khám phương tiện vận tải, đồ vật  
theo thủ tục hành chính  

-------------------------- 
  
- Căn cứ Ðiều 48 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002; 
- Căn cứ Nghị định số 70/2003/NÐ-CP ngày 17/6/2003 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản 
  
Hôm nay, hồi..... giờ.......,ngày............tháng..........năm............; tại............................. 

Chúng tôi gồm: (4) 
1. Ông(bà).....................................................Chức vụ ................................................. 
2. Ông(bà)......................................................Chức vụ .................................................... 
  
Với sự chứng kiến của : (5) 
1. Ông(bà)........................................................Nghề nghiệp..................................... 

- Ðịa 
chỉ.................................................................................................................................. 

- Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu số.................................. do cơ quan ..cấp 
ngày.................................. 
2. Ông(bà)....................................................Nghề nghiệp................................................ 

- Ðịa 
chỉ........................................................................................................................ 

- Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu số.................................. do cơ quan ..cấp 
ngày.................................. 



  
Tiến hành khám phương tiện vận tải, đồ vật là 
:.......................................(6)............................................... 
Vì có căn cứ cho rằng trong phương tiện vận tải, đồ vật này có cất giấu tang vật vi phạm hành 
chính. 
  
Chủ phương tiện vận tải, đồ vật (hoặc người điều khiển phương tiện vận tải) : (7) 
  
1. Ông(bà)...........................................Quốc tịch..................Nghề nghiệp........................ 

- Ðịa chỉ.................................................................................................................... 
- Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu số.................................. do cơ quan ..cấp 

ngày.................................. 
2. Ông(bà).......................................Quốc tịch...........................Nghề nghiệp...................... 

- Ðịa 
chỉ................................................................................................................................... 

- Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu số.................................. do cơ quan ..cấp 
ngày.................................. 
  
Những tang vật vi phạm hành chính bị phát hiện gồm : 
  

TT Tên tang vật, 
phương tiện  

ÐV 
tính 

Số 
lượng 

Chủng loại, nhãn hiệu, xuất 
xứ, tình trạng tang vật, 

phương tiện 

Ghi 
chú 

            
            
            
            
            

  
Việc khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính kết thúc hồi....... giờ........, 
ngày.......................  
  

  
  
Biên bản này được lập thành ...... bản có giá trị như nhau, chủ phương tiện vận tải, đổ 

vật (hoặc người điều khiển phương tiện vận tải) được giao1 bản. Những người ký tên dưới đây 
đã được nghe đọc lại toàn bộ nội dung biên bản và đồng ý với nội dung biên bản. 

ý kiến bổ sung khác (nếu có) :.....................................(8)........................................ 
  
Biên bản này gồm ......... trang, được chủ phương tiện vận tải, đổ vật (hoặc người điều 

khiển phương tiện vận tải), người làm chứng, người lập biên bảncùng ký xác nhận vào từng 
trang. 

  
người quyết định khám 

(Ký, ghi rõ họ tên)   
  
  
Người làm chứng chủ phương tiện vận tải, đổ vật  
(Ký, ghi rõ họ tên) (hoặc người điều khiển  

phương tiện vận tải) 
(Ký, ghi rõ họ tên) 



  
  
  
người tham gia khám   Người lập biên bản 
(Ký, ghi rõ họ tên)    (Ký, ghi rõ họ tên) 
  
  

  
hướng dẫn ghi chép mẫu 04 - BBXP 

  
  

(1)  Tên cơ quan chủ quản 
(2)  Tên cơ quan lập biên bản 
(3)  Ðịa danh hành chính cấp tỉnh 
(4)  Ghi rõ họ tên, chức vụ người lập biên bản 
(5) Ghi rõ họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp người làm chứng. Nếu có đại diện của chính 

quyền phải ghi rõ họ tên, chức vụ 
(6) Ghi rõ lọai phương tiện, đồ vật, số Biển kiểm soát (đối với phương tiện có BKS) 
(7) Ghi họ tên chủ phương tiện hoặc người điều khiển phương tiện . 
(8) Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, lý do 

có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Mẫu 05-BBXP 
  
................(1)....................... cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam 
................(2)....................... Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       ----------------------------  
Số:............/BB-BGTVPT ......(3)......,ngày.........tháng........năm......... 
  

Biên bản bàn giao hoặc trả lại giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 
Trong lĩnh vực thủy sản 

-------------------------- 
  
  
Hôm nay, ngày............tháng..........năm............; Vào hồi .... giờ....... 
Tại :................................................................................................ 
Chúng tôi gồm: 

Ðại diện bên giao tang vật, phương tiện vi phạm : (4) 
- Ông(bà)......................................................Chức danh...................................... 
- Thuộc đơn vị........................................................................................................ 

Ðại diện bên nhận tang vật, phương tiện vi phạm : (5) 
- Ông(bà)................................Quốc tịch.................Nghề nghiệp....................... 



- Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu số.................................. do cơ quan ..cấp 
ngày............................. 

- Ðịa 
chỉ........................................................................................................................ 

Tiến hành lập biên bản bàn giao hoặc trả lại các tang vật, phương tiện vi phạm gồm : 
  

TT Tên tang vật, 
phương tiện  

ÐV 
tính 

Số 
lượng 

Chủng loại, nhãn hiệu, xuất 
xứ, tình trạng tang vật, 

phương tiện 

Ghi 
chú 

            
            
            
            
            

  
Cộng.......... khoản 

Các ý kiến của bên nhận 
:....................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................
.............................. 

Hai bên đã giao nhận đầy đủ tang vật, phương tiện vi phạm nói trên. Việc giao nhận kết 
thúc vào hồi ....... giờ..... ngày...... tháng........ năm......... 

Biên bản này được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ 01 bản. Những người ký tên dưới đây 
đã được nghe đọc lại và nhất trí với toàn bộ nội dung biên bản. 

ý kiến bổ sung khác (nếu có) :....................................(6)...................................... 
 Biên bản này gồm ....... trang, được Ðại diện bên nhận và Ðại diện bên giao ký xác nhận 
vào từng trang. 
 Ðại diện bên nhận    Ðại diện bên giao 

(Ký, ghi rõ họ tên)    (Ký, ghi rõ họ tên) 
  
  

hướng dẫn ghi chép mẫu 05 - BBXP 
  
  

(1)  Tên cơ quan chủ quản 
(2)  Tên cơ quan lập biên bản 
(3)  Ðịa danh hành chính cấp tỉnh 
(4)  Ghi rõ họ tên, chức vụ người đại diện bên giao 
(5) Ghi rõ họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp người nhận; Nếu bên nhận là tổ chức thìghi họ 

tên, chức vụ người đại diện cho tổ chứ. 
(6) Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, lý do 

có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên 
  
  
  
  

Mẫu 06-BBXP 
  
................(1)....................... cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam 
................(2)....................... Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       ----------------------------  



Số:............/BB-TH-TVPT ......(3).....,ngày.........tháng........năm......... 
  

Biên bản tiêu huỷ tang vật, phương tiện vi phạm  
hành chính Trong lĩnh vực thủy sản 

-------------------------- 
  
- Căn cứ khoản 2, Ðiều 61 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002 
- Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ...........QÐ/XPVP ngày..... tháng..... 

năm....... 
  
Hôm nay, vào hồi...... giờ...... ngày............tháng..........năm............;  
Tại..............................................................................................................................

... 
  
Hội đồng tiêu huỷ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính gồm: 
1. Ông(bà).....................................................Chức danh......................................... 
Ðại diện đơn vị............................................................................................................ 
2. Ông(bà)................................................Chức danh........................................... 
Ðại diện đơn 

vị............................................................................................................. 
3. Ông(bà)............................................................Chức danh.................................... 
Ðại diện đơn vị............................................................................................................ 
4. Ông(bà)..........................................................Chức danh..................................... 
Ðại diện đơn 

vị............................................................................................................. 
5. Ông(bà)...........................................................Chức danh....................................... 
Ðại diện đơn vị........................................................................................................ 

Tiến hành tiêu huỷ các tang vật, phương tiện vi phạm hành chính sau đây : 
  
  
  
  

TT Tên tang vật, 
phương tiện  

ÐV 
tính 

Số 
lượng 

Chủng loại, nhãn hiệu, xuất 
xứ, tình trạng tang vật, 

phương tiện 

Ghi 
chú 

            
            
            
            
            

  
Hình thức tiêu huỷ 

:................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................... 

Quá trình tiêu huỷ có sự chứng kiến của 
:.......................................(5)..................................................................................................
.............................................................................................................. 

Việc tiêu huỷ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính kết thúc vào hồi ...... giờ..... 
ngày..... tháng..... năm........ 

Biên bản này được lập thành .......... bản, cơ quan giải quyết giữ 01 bản, 
................................................  



Những người ký tên dưới đây đã được nghe đọc lại và nhất trí với toàn bộ nội dung biên 
bản. 
 Biên bản này gồm ....... trang, được người làm chứng và các thành viên Hội đồng ký xác 
nhận vào từng trang. 
  
Người làm chứng   Các thành viên Hội đồng 
(Ký, ghi rõ họ tên)      (6) 

  
  

  
hướng dẫn ghi chép mẫu 06 - BBXP 

  
  

(1)  Tên cơ quan chủ quản 
(2)  Tên cơ quan lập biên bản 
(3)  Ðịa danh hành chính cấp tỉnh 
(5) Ghi rõ họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp người làm chứng. Nếu có đại diện của chính 

quyền phải ghi rõ họ tên, chức vụ 
(6) Từng thành viên Hội đồng ký và ghi rõ họ tên 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Mẫu 07-QÐXP 
................(1)........................ cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam 
................(2)........................ Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 
Số:............/QÐ-XPHC  .......(3)....,ngày.........tháng........năm......... 
  
  

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 
Trong lĩnh vực thủy sản 

--------------------------- 
- Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002; 
- Căn cứ Nghị định số 70/2003/NÐ-CP ngày 17/6/2003 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản ; 
- Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số......../BB-VPHC lập 

ngày.......tháng.......năm......... 
  
Tôi: ...........................................Chức vụ...................................... 
Ðơn vị công tác..................................................................................... 

  
Quyết định : 

  
Ðiều 1: Xử phạt hành chính đối với: (4) 

- Ông (bà)...............................................Dân tộc (Quốc tịch)............................ 



- Nghề nghiệp.............................................................................................................. 
- Ðịa chỉ.................................................................................................................. 
- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu số................... do cơ quan... 

cấp ngày..............tháng............năm............. 
- Tên phương tiện vi phạm(nếu có) ................................................... 
- Số đăng ký phương tiện............................................................................... 

  
Với lý do và các hình thức xử phạt sau : 
  

Hình thức xử phạt Hành vi vi phạm Nghị 
định 70/2003/NÐ-CP Phạt tiền Phạt bổ sung 

(5) (6) (7) 
      
      
      
      
      

Mức phạt chung ...........................................đ 
(Bằng chữ) 

  
  
  
Các biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có) :................................................................. 
  
Ðiều 2: Ông (bà) có tên tại Ðiều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này trong thời gian 10 
ngày kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt là ngày ................................. (trừ trường hợp 
được hoãn chấp hành 
hoặc........................................(8)..............................................................................) 
Quá thời hạn này, nếu ông (bà) cố tình không chấp hành Quyết định xử phạt thì sẽ bị cưỡng chế 
thi hành. Mọi phí tổn cho việc tổ chức cưỡng chế do ông (bà) chịu. 
 Nơi nộp tiền phạt :.............................(9)...................................................... 

Ông (bà) có quyền khiếu nại đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.  
Ðiều 3 : Quyết định này có hiệu lực hể từ ngày ...................(10)........................ 
  
 Trong thời hạn ba ngày, Quyết định này được gửi cho : 
 1. Ông (bà) :..........................................(11)....................................................để thi 
hành. 
 2. Ðiểm thu tiền phạt .................................................................................. 
 3. ................................................................................................................. 
 4........................................................................................................................ 
  
Quyết định này gồm ............ trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang. 
  
  
  Người ra quyết định 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
  
  

hướng dẫn ghi chép mẫu 07 - QÐXP 
  
  

(1)  Tên cơ quan chủ quản 



(2)  Tên cơ quan ban hành Quyết định 
(3)  Ðịa danh hành chính cấp tỉnh 

(4), (11) Nếu là tổ chức thì ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm. 
(5) Nếu có nhiều hành vi vi phạm thì ghi cụ thể từng hành vi; Ghi rõ Ðiều, Khoản, Ðiểm. 
(6) Ghi sỗ tiền phạt tương ứng với từng hành vi vi phạm. 
(7) Ghi hình thức phạt bổ sung được áp dụng. 
(8) Ghi rõ lý do khác. 
(9) Ghi tên, địa chỉ nơi nộp tiền phạt. 

(10) Là ngày ký Quyết định hoặc do người có thẩm quyền xử phạt quyết định. 
  

  
  
  
  
  

Mẫu 08-QÐXP 
  
................(1)........................ g hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam 
................(2)........................ Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------- 
Số:............/QÐ-XPHC ......(3)......,ngày.........tháng........năm......... 
  
  
  

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính  
Trong lĩnh vực thủy sản bằng hình thức phạt tiền  

(Theo thủ tục đơn giản) 
----------------------- 

  
- Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002; 
- Căn cứ Nghị định số 70/2003/NÐ-CP ngày 17/6/2003 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản ; 
- Xét hành vi vi phạm hành chính do ông 

(bà)........................................(4).......................... thực hiện;  
Tôi: .................................. ....Chức vụ......................................................... 
Ðơn vị công tác............................................................................................. 

  
Quyết định : 

  
Ðiều 1: Xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục đơn giản đối với : (5) 

- Ông (bà).............................................Dân tộc (Quốc tịch).......................... 
- Nghề nghiệp................................................................................... 
- Ðịa chỉ............................................................................................. 
- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu số.............. do cơ quan........... cấp 

ngày..............tháng............năm............. 
- Tên phương tiện vi phạm(nếu có) ....................................................... 
- Số đăng ký phương tiện.......................................................................... 
  
  



Bằng hình thức phạt tiền với mức phạt là :................................ đồng 
(Ghi bằng chữ :........................................................................................) 

  
  
Với lý do đã có hành vi vi phạm hành chính ..................(6).................................... 
quy định tại điểm ............ khoản ............... điều ............... của Nghị định số 70/2003/NÐ-CP 
ngày 17/6/2003 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. 
  
Ðiều 2 : Ông (bà) có tên tại Ðiều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này trong thời gian 10 
ngày kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt là ngày .......................... (trừ trường hợp 
............................................(7).......................................) 

Quá thời hạn này, nếu ông (bà) cố tình không chấp hành Quyết định xử phạt thì sẽ bị 
cưỡng chế thi hành. Mọi phí tổn cho việc tổ chức cưỡng chế do ông (bà) chịu. 
  

Số tiền phạt quy định tại Ðiều 1 có thể nộp ngay cho người ra Quyết định xử phạt và 
được nhận biên lai thu tiền phạt hoặc nộp tại :......................(8)....................... 

Ông (bà) có quyền khiếu nại đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.  
  
Ðiều 3 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
  
 Quyết định này được gửi cho : 
 1. Ông (bà) :...................................(9).................................................để chấp hành. 

2. Ðiểm thu tiền phạt .................................................................................. 
 3. ................................................................................................................. 
  

Quyết định này gồm ............ trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang. 
  
  
  Người ra quyết định 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
  

  
hướng dẫn ghi chép mẫu 08 - QÐXP 

  
  

(1)  Tên cơ quan chủ quản 
(2)  Tên cơ quan ban hành Quyết định 
(3)  Ðịa danh hành chính cấp tỉnh 

(4), (5), 
(9) 

Nếu là tổ chức thì ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm. 

(6) Ghi cụ thể hành vivi phạm. 
(7) Ghi rõ lý do khác. 
(8) Ghi tên, địa chỉ nơi nộp tiền phạt. 

  
  
  
  
  
  
  



  
  

Mẫu 09-QÐXP 
  
................(1)........................ ng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam 
................(2)........................ Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------- 
Số:............/QÐ-XPHC  ......(3)......,ngày.........tháng........năm......... 
  
  
  
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Trong lĩnh vực thủy sản bằng hình thức phạt 

cảnh cáo  
--------------- 

  
- Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002; 
- Căn cứ Nghị định số 70/2003/NÐ-CP ngày 17/6/2003 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản ; 
- Xét mức độ của hành vi vi phạm hành chính;  
  
Tôi: ..................................... ....Chức vụ...................................................... 
Ðơn vị công tác.............................................................................................. 

Quyết định : 
Ðiều 1: Xử phạt cảnh cáo đối với : (4) 

- Ông (bà).................................................Dân tộc (Quốc tịch)...................... 
- Nghề nghiệp..................................................................................... 
- Ðịa chỉ......................................................................................... 
- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu số..................... do cơ quan... 

cấp ngày..............tháng............năm............. 
- Tên phương tiện vi phạm(nếu có) .................................................... 
- Số đăng ký phương tiện.......................................................................... 

Với lý do đã có hành vi vi phạm hành chính ................................(5)....................... 
quy định tại điểm ............ khoản ............... điều ............... của Nghị định số 70/2003/NÐ-CP 
ngày 17/6/2003 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. 
  
Ðiều 2 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
  
 Quyết định này được gửi cho : 
 1. Ông (bà) :...................................(6).........................................để chấp hành. 
 2..................................................................................................................... 
 3. ................................................................................................................ 
  Người ra quyết định 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
  

  
  

hướng dẫn ghi chép mẫu 09 - QÐXP 
  
  

(1)  Tên cơ quan chủ quản 
(2)  Tên cơ quan ban hành Quyết định 
(3)  Ðịa danh hành chính cấp tỉnh 

(4), (6) Nếu là tổ chức thì ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm. 



(5) Ghi cụ thể hành vivi phạm. 
  
  
  
  

Mẫu 10-QÐXP 
  
............(1)........................... cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam 
.............(2).......................... Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      ----------------------------  
Số:.........../QÐ-TGTVPT .......(3).....,ngày.........tháng........năm......... 
  

Quyết định tạm giữ giấy tờ, tang vật, phương tiện 
vi phạm hành chính Trong lĩnh vực thủy sản 

------------------------ 
  
-Căn cứ điều 46 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002; 
- Căn cứ Nghị định số 70/2003/NÐ-CP ngày 17/6/2003 của Chính phủ quy định xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản ; 
- Căn cứ biên bản vi phạm hành chính số......./BB-VPHC lập ngày......tháng.....năm... 

 - Ðể đảm bảo thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 
  
Tôi: ..................................................Chức vụ......................................................... 
Ðơn vị công tác....................................................................................................... 
  

Quyết định : 

Ðiều 1: Tạm giữ các giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của: (4) 
- Ông(bà).........................................Dân tộc(Quốc tịch)..................................... 
- Nghề nghiệp....................................................................................................... 
- Ðịa 

chỉ....................................................................................................................... 
- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu số................................................... 
do cơ quan..............................................cấp ngày..............tháng............năm............. 

Việc tạm giữ giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được lập Biên bản (kèm theo 
Quyết định này). 

Lý do tạm 
giữ:..............................................................(5)......................................................................
. 

................................................................................................................................. 
Ðiều 2: Giao cho ông (bà)..... .............................................................................. 

chịu trách nhiệm bảo quản các giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trên 
đây theo đúng quy định của Pháp luật và hoàn trả lại cho ông(bà)........(6)................ 
sau khi thi hành xong quyết định xử phạt 

  
Ðiều 3: Các ông(bà) có tên trong điều 1 và điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nếu ông (bà) có tên trong điều 1 không thi hành Quyết định xử phạt thì các giấy tờ, tang 
vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ trên đây sẽ được xử lý theo quy định 
của Pháp luật. 
Ông (bà) có quyền khiếu nại Quyết định này theo quy định của pháp luật.  



Quyết định này được gửi cho : 
 1. Ông (bà) .........................................(7)........................................... để chấp hành 
 2..........................................................(8)..................................................................
.. 
 3. ........................................................................................................................... 
Quyết định này gồm..... trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang. 
  

Người ra quyết định 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

ý kiến Thủ trưởng của người ra Quyết định tạm giữ : (9) 
  

hướng dẫn ghi chép mẫu 10 - QÐXP 
  
  

(1)  Tên cơ quan chủ quản 
(2)  Tên cơ quan ban hành Quyết định 
(3)  Ðịa danh hành chính cấp tỉnh 

(4), (6), 
(7) 

Nếu là tổ chức thì ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm. 

(5) Ghi rõ các lý do tạm giữ, các hành vi vi phạm. 
(8) Trường hợp người ra Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 

không phải là người có thẩm quyền được quy định tại Ðiều 45 Pháp lệnh Xử lý vi 
phạm hành chính thì Quyết định này phải được gửi cho thủ trưởng của người ra 
Quyết định tạm giữ để báo cáo.  

(9) Trường hợp người ra Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 
không phải là người có thẩm quyền được quy định tại Ðiều 45 Pháp lệnh Xử lý vi 
phạm hành chính thì Thủ trưởng của người ra quyết định tạm giữ phải cho ý kiến 
đồng ý hay không đồng ý. 

  
  
  
  
  
  
  
  

Mẫu 11-QÐXP 
  
................(1)....................... cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam 
................(2)....................... Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
     ----------------------------  
Số:............/QÐ-CC .......(3)....,ngày.........tháng........năm......... 
  

Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt  
vi phạm hành chính Trong lĩnh vực thủy sản 

------------------------ 
  

-Căn cứ điều 66 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002; 
- Căn cứ Nghị định số 70/2003/NÐ-CP ngày 17/6/2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực thủy sản ; 
- Ðể đảm bảo thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản 
số............ /QÐ-XPHC ngày....... tháng..... 
năm.........của...................................................................................................................... 



  
Tôi: ..................................................Chức vụ........................................................... 
Ðơn vị công tác........................................................................................................ 
  

Quyết định : 

Ðiều 1: áp dụng biện pháp cưỡng chế để thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực thủy sản số............./QÐ-XPHC ngày....... tháng..... năm......... đối với : (4) 

- Ông(bà).............................................Dân tộc(Quốc tịch).......................... 
- Nghề nghiệp.............................................................................. 
- Ðịa chỉ................................................................................................................ 
- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu số................................................................ 
do cơ quan..................................................cấp ngày..............tháng........năm....... 

  
Biện pháp cưỡng chế : ..............................................(5).................................................. 
  
Ðiều 2: Uỷ nhiệm cho ông (bà)..... .............................(6).................. 
 Chức vụ.................................................................................................................. 

Ðơn vị công tác........................................................................................................ 
Thi hành Quyết định này. 
  

Ðiều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ..................................................................... 
- Các ông(bà) có tên trong điều 1 và điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
- Mọi phí tổn cho việc tổ chức thi hành Quyết định này do ông (bà) có tên trong Ðiều 1 
chịu. 
- Quyết định này có .............. trang, được đóng giấu giáp lai giữa các trang. 
- Quyết định này được giao cho ông (bà)..............(7)............ để thực hiện. 
- Quyết định này được gửi cho : 
1.................(8)......................................để ............................................................... 
2..................(9).....................................để.................................................................. 

      Người ra quyết định 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

  
  

hướng dẫn ghi chép mẫu 11 - QÐXP 
  
  

(1)  Tên cơ quan chủ quản 
(2)  Tên cơ quan ban hành Quyết định 
(3)  Ðịa danh hành chính cấp tỉnh 

(4), (7) Nếu là tổ chức thì ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm. 
(5) Ghi cụ thể biện pháp cưỡng chế, số tiền cưỡng chế hoặc các biện pháp khắc phục. 
(6) Ghi rõ họ tên, chức vụ. 
(8) Nếu biện pháp cưỡng chế là khấu trừ lương hoặc một phần thu nhập, khấu trừ tiền 

từ tài khoản tại Ngân hàng thì Quyết định được gửi cho cơ quan, tổ chức nơi cá 
nhân làm việc hoặc Ngân hàng để phối hợp thực hiện. 

(9) Nếu biện pháp cưỡng chế là kê biên tài sản hoặc các biện pháp cưỡng chế khác để 
thực hiện tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính, buộc 
khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra hoặc 
buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, buộc thực hiện các biện pháp khắc 



phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh, buộc đưa ra khỏi lãnh thổ 
Việt Nam, buộc tái xuất hàng hóa, buộc tiêu hủy vật phẩm gây hại cho sức khỏe con 
người, vật nuôi và cây trông độc hại thì Quyết định được gửi cho Chủ tịch UBND cấp 
xã nơi thực hiện việc cưỡng chế để phối hợp thực hiện. 

  
  

  
  
  
  

Mẫu 12-QÐXP  
  
................(1)...................... cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam 
................(2)...................... Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số:............/QÐ-HXPHC ......(3)....,ngày.........tháng........năm......... 
  
  
  

Quyết định hoãn xử phạt vi phạm hành chính  
Trong lĩnh vực thủy sản  

---------------- 
  
- Căn cứ Ðiều 65 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002; 
- Căn cứ Nghị định số 70/2003/NÐ-CP ngày 17/6/2003 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản ; 
- Căn cứ Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản số : ......../QÐ-

XPHC lập ngày.......tháng.......năm.........; 
- Căn cứ đơn đề nghị của ông 

(bà).............................................................................................. đã được ủy ban Nhân dân 
xã................................................... huyện................................................... tỉnh (thành phố 
trực thuộc Trung ương).................................................xác nhận. 

  
Tôi: ...........................................Chức vụ...................................... 
Ðơn vị công tác............................................................................................ 

  
Quyết định : 

  
Ðiều 1: Hoãn chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản 

số ......../QÐ-XPHC lập ngày.......tháng.......năm......... đối với : 
- Ông (bà)...........................................Dân tộc (Quốc tịch)....................... 
- Nghề nghiệp.................................................................................... 
- Ðịa chỉ........................................................................................ 
- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu số............... do cơ quan.. 

cấp ngày..............tháng............năm............. 
  
Thời hạn được hoãn là : ......................... ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực,  
  
Ðiều 2 : Ông (bà) ................................................... được nhận lại giấy tờ, tang vật, 

phương tiện đang bị tạm giữ (như biên bản bàn giao hoặc trả lại giấy tờ, tang vật, phương tiện vi 
phạm trong lĩnh vực thủy sản kèm theo quyết định này). 

  
Ðiều 3 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 



   Quá thời hạn đươc hoãn nêu tại Ðiều 1, nếu ông (bà) cố tình không chấp hành 
Quyết định xử phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành. Mọi phí tổn cho việc tổ chức cưỡng chế do ông 
(bà) chịu. 
  
 Quyết định này được gửi cho : 
 1. Ông (bà) :.....................................................................để chấp hành. 
 2. ủy ban Nhân dân xã............................................................................... 
 3. ....................................................................................................................... 
   

Người ra quyết định 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

  
  

hướng dẫn ghi chép mẫu 12 - QÐXP 
  
  

(1)  Tên cơ quan chủ quản 
(2)  Tên cơ quan ban hành Quyết định 
(3)  Ðịa danh hành chính cấp tỉnh 

  
  
  
  
  

Mẫu 13-QÐXP 
  
................(1)..... cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam 
................(2)............ Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       ----------------------------  
Số:............/QÐ-CHS ......(3)......,ngày.........tháng........năm......... 
  

Quyết định chuyển hồ sơ vi phạm hành chính  
Trong lĩnh vực thủy sản cho cơ quan tiến hành tố tụng 

------------------------ 
  
- Căn cứ điều 62 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002; 
- Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số..................../BB-VPHC ngày....... tháng..... 

năm.........  
- Xét thấy hành vi vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm được quy định tại 

Ðiều................. Bộ luật Hình sự Nước CHXHCN Việt Nam. 
  
Tôi: ..................................................Chức vụ...................................................... 
Ðơn vị công tác.................................................................................................... 
  

Quyết định : 

  

Ðiều 1: Chuyển hồ sơ vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản cho cơ quan tiến hành tố tụng 
hình sự : .........................................(4)......................................................... 
để xem xét, giải quyết. 
 Hồ sơ, tài liệu, tang vật, phương tiện vi phạm gồm .........................(5)..................... 
(có biên bản bàn giao kèm theo) 



  
Ðiều 2: Giao cho ông (bà)......................................... 
 Chức vụ.................................................................................................................. 

Ðơn vị công tác................................................................................................... 
Có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu và tang vật phương tiện vi phạm cho cơ 

quan tiến hành tố tụng. 
  
Ðiều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) có tên tại Ðiều 2 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này. 
  

Người ra quyết định 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

  
Nơi nhận 
- Như Ðiều 3; 
- Lưu 
  

hướng dẫn ghi chép mẫu 13 - QÐXP 
  
  

(1)  Tên cơ quan chủ quản 
(2)  Tên cơ quan ban hành Quyết định 
(3)  Ðịa danh hành chính cấp tỉnh 
(4) Ghi tên cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng 
(5) Ghi rõ các hồ sơ, tài liệu, tang vật, phương tiện vi phạm. Hoặc ghi :"Như biên bản 

bàn giao kèm theo". 
  
 


